BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe 
I. Vấn đề 1: nghiên cứu bổ sung quy định về xe tập lái và xe sát hạch các hạng C1, C1E, hạng D1, D1E 

1. Xác định vấn đề:  về đào tạo, sát hạch lái xe các hạng C1, C1E, hạng D1 và D1E

Điểm c, điểm d và điểm g khoản 3 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về giấy phép lái xe để điều khiển xe ô tô tải, ô tô tải khi kéo rơ moóc, ô tô chở khách đến 30 chỗ ngồi, như sau: 

“c) Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg;
d) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên;

đ) Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; 

g) Giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng B2, D, E để lái các loại xe quy định cho các giấy phép lái xe hạng này khi kéo rơ moóc hoặc xe ô tô chở khách nối toa; hạng FC cấp cho người lái xe đã có giấy phép lái xe hạng C để lái các loại xe quy định cho hạng C khi kéo rơ moóc, đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.”.
Theo đó, tại Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Giao thông đường bộ quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe các hạng B, hạng C và hạng D.


Tuy nhiên, ngày 27/6/2024 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và tại các điểm đ, e,g,h, l, m, n, o khoản 1 Điều đã quy định hạng giấy phép lái xe để điều khiển xe ô tô tải, ô tô tải khi kéo rơ moóc, ô tô chở khách đến 30 chỗ ngồi (nội luật hoá Công ước về giao thông đường bộ năm 1968), như sau:

“đ) Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B;
e) Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1;
g) Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;
h) Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;
l) Hạng C1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
m) Hạng CE cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;
n) Hạng D1E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;
o) Hạng D2E cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg;”.
Vì vậy, việc quy định về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe các hạng C1, C1E, hạng D1 và D1E để đảm bảo việc tuân thủ Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên cũng đảm bảo tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
2. Mục tiêu chính sách

Nhằm tuân thủ Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên;
Tăng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong lựa chọn các hạng giấy phép lái xe phù hợp với mục đích cá nhân; 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo tính thống nhất của Luật Trật tự, an toàn giao thông trong hệ thống pháp luật.   
3. Các phương án đề xuất

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Phương án 2: bổ sung quy định về điều kiện hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe các hạng C1, C1E, hạng D1, D1E.
4. Đánh giá tác động các phương án

4.1 Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội.

- Lợi ích: không phát sinh chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Tích cực: không.

- Tiêu cực: Giảm sự lựa chọn về sở hữu giấy phép lái xe đúng với mục đích sử dụng của công dân.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: không đảm bảo tính thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: không tuân thủ Điều ước quốc tế về giao thông đường bộ năm 1968 mà Việt Nam là thành viên từ năm 2015.

4.2. Phương án 2: bổ sung quy định về điều kiện hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe các hạng C1, C1E, hạng D1, D1E
a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: phát sinh chi phí cho cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe.

- Lợi ích: 
Việc người lái xe sử dụng giấy phép lái xe phù hợp với mục đích cá nhân sẽ giảm chi phí xã hội. 
b) Tác động về xã hội

- Tích cực: 

Tăng tiêu chí lựa chọn về sở hữu giấy phép lái xe đúng với mục đích sử dụng của công dân.

- Tiêu cực: Không.
c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.
d) Tác động của thủ tục hành chính: 
Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: đảm bảo đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: đảm bảo thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: tương thích với Công ước Viên về giao thông đường bộ năm 1968.

5. Lựa chọn phương án
Từ những phân tích, so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy lựa chọn giải pháp tối ưu là Phương án 2 - bổ sung quy định về đào tạo và sát hạch lái xe các hạng C1, C1E, hạng D1, D1E.
II. Vấn đề 2: nghiên cứu bổ sung quy định về niên hạn đối với xe tập lái

1. Xác định vấn đề về niên hạn đối với xe tập lái


Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên (không kể người lái xe).

Theo đó, xe tập lái dùng để dạy lái xe các hạng C1, C, D1, D2 và D thuộc nhóm xe phải tuân thủ yêu cầu về niên hạn sử dụng.

Trong thực tế tỷ lệ xe tập lái dùng để giảng dạy các hạng C, hạng D và hạng E (tương đương hạng C1, C, D1, D2 và D) chiếm 15% tổng số xe dạy lái, 85% số xe tập lái còn lại là hạng B xấp xỉ 32.000 xe hạng B không thuộc đối tượng áp dụng niên hạn xe ô tô; trong khi người điều khiển phương tiện chưa đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, nên khả năng xử lý tình huống đối với phương tiện cũ yếu, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong quá trình thực hành lái xe; do vậy, việc xem xét quy định niên hạn sử dụng đối với xe tập lái hạng B là cần thiết.

2. Mục tiêu chính sách

Hiện đại hóa xe tập lái (cơ sở vật chất) trong công tác đào tạo lái xe;

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học lái xe.   
3 Các phương án đề xuất

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Phương án 2: Quy định niên hạn xe tập lái.
4. Đánh giá tác động các phương án

4.1 Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội.

- Lợi ích: không phát sinh chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Tích cực: không.

- Tiêu cực: 

+ Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông đường bộ.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: chính sách có nội dung chưa thống nhất.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: không có.

4.2. Phương án 2: bổ sung quy định về niên hạn đối với xe tập lái
a) Tác động về kinh tế

- Chi phí:


Phát sinh chi phí đầu tư của các cơ sở đào tạo lái xe 

Qua khảo sát số xe cần thay thế chiếm 1/3 số xe tập lái hạng B hiện có xấp xỉ 11.000 xe, nên kinh phí cần đầu tư là: 11.000 xe x 400.000.000đ = 4.400.000.000 đồng


- Lợi ích: 

Việc người lái học lái xe được thực hành trên phương tiện mới sẽ giảm số lượng người chết và bị thương dẫn đến giảm chi phí xã hội. 
b) Tác động về xã hội

- Tích cực: 

  An toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giao thông đường bộ.

- Tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: 

Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: đảm bảo đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: tương thích với Công ước Viên về giao thông đường bộ và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ.

5. Lựa chọn phương án

Từ những phân tích, so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy lựa chọn giải pháp tối ưu là Phương án 2 - quy định về niên hạn đối với xe tập lái.
III. Vấn đề 3: nghiên cứu bổ sung quy định về niên hạn đối với xe sát hạch

1. Xác định vấn đề: về niên hạn đối với xe sát hạch


Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên (không kể người lái xe).


Theo đó, xe tập lái dùng để dạy lái xe các hạng C1, C, D1, D2 và D thuộc nhóm xe phải tuân thủ yêu cầu về niên hạn sử dụng.

Trong thực tế tỷ lệ xe sát hạch dùng để giảng dạy các hạng C, hạng D và hạng E (tương đương hạng C1, C, D1, D2 và D) chiếm 28% tổng số xe sát hạch, 72% số xe sát hạch còn lại là hạng B xấp xỉ 2.424 xe hạng B không thuộc đối tượng áp dụng niên hạn xe ô tô; trong khi người điều khiển phương tiện chưa đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, nên khả năng xử lý tình huống đối với phương tiện cũ yếu, dẫn đến việc đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh không khách quan, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong quá trình sát hạch lái xe; do vậy, việc xem xét quy định niên hạn sử dụng đối với xe sát hạch hạng B là cần thiết.


2. Mục tiêu chính sách

Hiện đại hóa xe sát hạch (cơ sở vật chất) trong công tác sát hạch lái xe;

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh tham dự sát hạch lái xe.   
3 Các phương án đề xuất

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Phương án 2: Quy định niên hạn xe tập lái.
4. Đánh giá tác động các phương án

4.1 Phương án 1: giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động về kinh tế

- Chi phí: không làm thay đổi chi phí đầu tư của nhà nước và xã hội.

- Lợi ích: không phát sinh chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Tích cực: không.

- Tiêu cực: 

+ Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho thí sinh, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sát hạch lái xe.

+ Đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh không hoàn toàn khách quan. 

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: chích sách có nội dung chưa rõ ràng.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: không có.

4.2. Phương án 2: bổ sung quy định về niên hạn đối với xe sát hạch
a) Tác động về kinh tế

- Chi phí:


Phát sinh chi phí cho các Trung tâm sát hạch lái xe.


Qua khảo sát số xe cần thay thế chiếm 8% số xe sát hạch hạng B hiện có xấp xỉ 200 xe, nên kinh phí cần đầu tư là: 200 xe x 500.000.000đ = 100.000.000.000 đồng.

- Lợi ích: 

Đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện của thí sinh tham dự sat hạch được khách quan, giảm khả năng tai nạn trogn quá trình sát hạch, nên giảm chi phí xã hội. 
b) Tác động về xã hội

- Tích cực: 

  An toàn cho người dân, doanh nghiệp khi tham giahoạt động sát hahcj.

- Tiêu cực: Không.

c) Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

d) Tác động của thủ tục hành chính: 

Không làm phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Các quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp: đảm bảo đến quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp.

- Tác động tới các quy định của pháp luật: đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tính tương thích với các điều ước quốc tế: tương thích với Công ước Viên về giao thông đường bộ và Công ước về biển báo và tín hiệu đường bộ.

5. Lựa chọn phương án

Từ những phân tích, so sánh tác động của từng giải pháp cho thấy lựa chọn giải pháp tối ưu là Phương án 2 - quy định về niên hạn đối với xe sát hạch.
7

